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1 11 7907B722100801 xh 11a01 11a01-1 7910762754 AQY02D NGUYỄN HOÀNG MAI ANH ANH 0 30/12/2006 x
2 11 7907B722100205 xh 11a01 11a01-2 7967225663 AL6081 NGUYỄN TUẤN ĐẠT ĐẠT 1 13/02/2006 x
3 11 7907B722100108 xh 11a01 11a01-3 7967225624 ARX0AG Nguyễn Thành Đạt Đạt 1 09/08/2006 x hn
4 11 7907B722100406 xh 11a01 11a01-4 7967225747 AL401H VÕ NHỰT DUY DUY 1 24/04/2006 x
5 11 7907B722100306 xh 11a01 11a01-5 7967225707 AQT01X NGUYỄN THÙY KHÁNH DUYÊN DUYÊN 0 09/11/2006 x
6 11 7907B722100808 xh 11a01 11a01-6 7967225917 AQU0AK NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN DUYÊN 0 13/08/2006 x
7 11 7907B722100509 xh 11a01 11a01-7 7967225792 AQT0IQ NGUYỄN DƯƠNG GIA HÂN HÂN 0 24/10/2006 x
8 11 7907B722110510 xh 11a01 11a01-8 8257165163 AQT03O NGÔ THỊ NGỌC HÂN HÂN 0 17/10/2005 x lb
9 11 7907B722100815 xh 11a01 11a01-9 7967225923 AQT08S LÊ CHÍ HẬU HẬU 1 05/11/2006 x

10 11 7907B722100714 xh 11a01 11a01-10 7957165165 AQU0KM NGUYỄN NAM HƯNG HƯNG 1 28/11/2005 x
11 11 7907B722101214 xh 11a01 11a01-11 7967226082 ARX09X NGUYỄN XUÂN HUY HUY 1 23/04/2006 x
12 11 7907B722100614 xh 11a01 11a01-12 7967225841 AQT10E NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN HUYỀN 0 26/10/2006 x
13 11 7907B722100416 xh 11a01 11a01-13 7967225757 AQU0C9 VÕ BÁ KHÔI KHÔI 1 12/02/2006 x
14 11 7907B722101015 xh 11a01 11a01-14 7967226005 AL402W NGUYỄN KHÁNH LINH LINH 0 21/06/2006 x
15 11 7907B722100222 xh 11a01 11a01-15 7967225680 BQT001 DƯƠNG ĐẠI LỢI LỢI 1 08/12/2006 x
16 11 7907B722100321 xh 11a01 11a01-16 7967225721 AQT0X7 NGUYỄN NHẬT NAM NAM 1 19/03/2006 x
17 11 7907B722101125 xh 11a01 11a01-17 7967226054 AL40PW NGUYỄN LÂM MINH NHẬT NHẬT 1 29/08/2006 x
18 11 7907B722100121 xh 11a01 11a01-18 7967225637 AQT0C1 VƯƠNG THỤY KHÁNH NHI NHI 0 25/12/2006 x
19 11 7907B722101127 xh 11a01 11a01-19 7967226055 AQT10T HUỲNH VŨ KHÁNH NHƯ NHƯ 0 11/05/2006 x
20 11 7907B722100623 xh 11a01 11a01-20 7967225850 ARX08Z PHẠM NGUYỄN THANH NHƯ NHƯ 0 24/09/2006 x
21 11 7907B722100327 xh 11a01 11a01-21 7967225727 AL4071 PHẠM KIỀU NHUNG NHUNG 0 06/09/2006 x
22 11 7907B722100520 xh 11a01 11a01-22 7967225804 AQT0IB PHẠM NGUYỄN NHỰT NHỰT 1 03/04/2006 x
23 11 7907B722101129 xh 11a01 11a01-23 7967226057 BQU0CB LÊ MINH PHÁT PHÁT 1 02/12/2006 x
24 11 7907B722100424 xh 11a01 11a01-24 7967225765 AQU0GV CAO NGUYỄN MỸ PHỤNG PHỤNG 0 13/07/2006 x
25 11 7907B722100425 xh 11a01 11a01-25 7967225766 AL604F LÊ NGUYỄN QUANG PHƯỚC PHƯỚC 1 09/09/2006 x
26 11 7907B722101027 xh 11a01 11a01-26 7967226016 ARX092 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG PHƯỢNG 0 11/10/2006 x
27 11 7907B722100832 xh 11a01 11a01-27 7967225938 ARX099 ĐỖ THỊ MỸ SƯƠNG SƯƠNG 0 19/11/2006 x
28 11 7907B722100334 xh 11a01 11a01-28 7967225733 AQT112 NGUYỄN TOÀN THẮNG THẮNG 1 07/05/2006 x
29 11 7907B722100130 xh 11a01 11a01-29 7967225644 AQT098 BÙI CÔNG THÀNH THÀNH 1 05/12/2006 x
30 11 7907B722100235 xh 11a01 11a01-30 7967225694 AQT08F NGUYỄN THU THẢO THẢO 0 07/01/2006 x
31 11 7907B722100333 xh 11a01 11a01-31 7967225732 AQU0H3 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO THẢO 0 25/10/2006 x
32 11 7907B722101333 xh 11a01 11a01-32 7967226142 AL607J NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THU THU 0 14/09/2006 x
33 11 7907B722100933 xh 11a01 11a01-33 7967225979 AL6067 TRẦN HOÀNG ANH THƯ THƯ 0 13/12/2006 x
34 11 7907B722101236 xh 11a01 11a01-34 7967226104 AL00O2 NGUYỄN NHỰT THUẬN THUẬN 1 30/05/2006 x
35 11 7907B722100638 xh 11a01 11a01-35 7967225867 AQT02D ĐẶNG HUỲNH THANH TRÚC TRÚC 0 25/12/2006 x
36 11 7907B722100740 xh 11a01 11a01-36 7967225908 AQU0JN LÊ THANH TUẤN TUẤN 1 06/11/2006 x
37 11 7907B722100537 xh 11a01 11a01-37 7967225820 AQU0DO MAI THÙY PHƯƠNG UYÊN UYÊN 0 05/10/2006 x
38 11 7907B722100343 xh 11a01 11a01-38 7967225742 AL00LX ĐINH HOÀNG VŨ VŨ 1 13/10/2006 x
39 11 7907B722100141 xh 11a01 11a01-39 7967225657 AQU0DX LÊ THỊ KIM VY VY 0 23/11/2006 x
40 11 7907B722100641 xh 11a01 11a01-40 7967225870 ARX08K PHẠM TƯỜNG VY VY 0 18/02/2006 x
41 11 7907B722100542 xh 11a01 11a01-41 7967225826 AQY04O NGUYỄN PHƯỚC NHƯ Ý Ý 0 01/06/2006 x
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1 11 7907B722100401 xh 11a02 11a02-1 7967225743 ARX0AK NGUYỄN VĂN AN AN 1 10/04/2005 x
2 11 7907B722100302 xh 11a02 11a02-2 7967225703 AQT0WH NGUYỄN NAM BÌNH BÌNH 1 11/08/2006 x
3 11 7907B722100206 xh 11a02 11a02-3 7967225664 AQU0GL TRẦN MINH ĐẠT ĐẠT 1 16/09/2006 x
4 11 7907B722100908 xh 11a02 11a02-4 7967225956 AQU0B1 NGUYỄN THÙY DƯƠNG DƯƠNG 0 06/12/2006 x
5 11 7907B722100508 xh 11a02 11a02-5 7967225791 AQU0GM BAO THÀNH GIỎI GIỎI 1 28/12/2006 x
6 11 7907B722100408 xh 11a02 11a02-6 7967225749 AL407S VÕ THỊ THANH HẰNG HẰNG 0 12/12/2006 x
7 11 7907B722100309 xh 11a02 11a02-7 7967225709 AQT11L ĐỖ THỊ KIM HẰNG HẰNG 0 07/12/2006 x
8 11 7907B722100211 xh 11a02 11a02-8 7967225668 AL6040 PHẠM TẤN NHẬT HÀO HÀO 1 08/03/2006 x
9 11 7907B722101312 xh 11a02 11a02-9 7967226121 AQT0IH LÊ NGUYỄN TRUNG HIẾU HIẾU 1 01/01/2005 x

10 11 7907B722100715 xh 11a02 11a02-10 7967225884 AL600H CHUNG LÊ QUỐC HY HY 1 24/01/2006 x
11 11 7907B722100216 xh 11a02 11a02-11 7967225674 AQT0IR TRẦN BẢO KHANG KHANG 1 22/11/2006 x
12 11 7907B722100219 xh 11a02 11a02-12 7967225677 AQU0GE Nguyễn Trung Kiên Kiên 1 13/09/2004 x hn
13 11 7907B722101014 xh 11a02 11a02-13 7967226004 AQT0I0 ĐỖ THỊ PHƯƠNG LINH LINH 0 06/11/2006 x
14 11 7907B722100618 xh 11a02 11a02-14 7967225845 AL401T ĐÀO THỊ NGỌC LOAN LOAN 0 28/12/2006 x
15 11 7907B722101224 xh 11a02 11a02-15 7967226093 AQT0IY LÝ THANH LONG LONG 1 26/10/2006 x
16 11 7907B722101017 xh 11a02 11a02-16 7967226007 AQT08A NGUYỄN THỊ TRÚC MAI MAI 0 10/09/2006 x
17 11 7907B722100223 xh 11a02 11a02-17 7967225681 AQT0BD HỒ PHAN QUỐC MINH MINH 1 08/11/2006 x
18 11 7907B722101122 xh 11a02 11a02-18 7967226051 AQT07X NGUYỄN THỊ XUÂN NAM NAM 0 03/05/2006 x
19 11 7907B722100821 xh 11a02 11a02-19 7967225927 AL4020 KHON THỊ NGỌC NGA NGA 0 04/04/2006 x
20 11 7907B722100224 xh 11a02 11a02-20 7967225682 AQT0S5 HUỲNH VŨ XUÂN NGHI NGHI 0 19/09/2006 x
21 11 7907B722100722 xh 11a02 11a02-21 7967225891 ARX08W PHẠM TRỌNG NGHĨA NGHĨA 1 07/02/2006 x
22 11 7907B722100517 xh 11a02 11a02-22 7967225801 AL4032 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA NGHĨA 1 12/05/2006 x
23 11 7907B722100227 xh 11a02 11a02-23 7967225685 ARX08I TRẦN THỊ THANH NGỌC NGỌC 0 12/12/2006 x
24 11 7907B722100323 xh 11a02 11a02-24 7967225723 AQT10P HUỲNH TRÍ NHÂN NHÂN 1 20/11/2006 x
25 11 7907B722100325 xh 11a02 11a02-25 7967225725 AQT020 ĐOÀN PHƯƠNG NHI NHI 0 05/12/2006 x
26 11 7907B722100119 xh 11a02 11a02-26 7967225635 AQU0BF GIÁP HOÀNG YẾN NHI NHI 0 23/03/2006 x
27 11 7907B722100328 xh 11a02 11a02-27 7904758814 AL40Y1 NGUYỄN QUỲNH NHƯ NHƯ 0 23/06/2004 x
28 11 7907B722100123 xh 11a02 11a02-28 7967225639 AQU0F5 LÊ MAI TẤN PHÚC PHÚC 1 13/03/2006 x
29 11 7907B722110828 xh 11a02 11a02-29 3757164815 AL40XV NGUYỄN NHƯ QUỲNH QUỲNH 0 05/08/2005 x lb
30 11 7907B722100528 xh 11a02 11a02-30 7957164776 AL60F9 TĂNG HOÀNG THANH THẢO THẢO 0 24/10/2005 x
31 11 7907B722100431 xh 11a02 11a02-31 7967225770 AQT0LN ĐẶNG NGUYỄN YÊN THẢO THẢO 0 30/10/2006 x
32 11 7907B722100835 xh 11a02 11a02-32 7967225941 AL607I LƯU QUỐC THỊNH THỊNH 1 23/03/2006 x
33 11 7907B722101134 xh 11a02 11a02-33 7957165031 AQT07C NGUYỄN PHÚC THỊNH THỊNH 1 07/08/2005 x
34 11 7907B722100532 xh 11a02 11a02-34 7967225815 AQT11V NGUYỄN NGỌC MINH THƯ THƯ 0 05/11/2006 x
35 11 7907B722101031 xh 11a02 11a02-35 7967226019 AQT0C4 CỔ ANH THƯ THƯ 0 24/07/2006 x
36 11 7907B722101034 xh 11a02 11a02-36 7967226022 AQU0E6 LÊ NGUYỄN HOÀI THƯƠNG THƯƠNG 0 13/10/2006 x
37 11 7907B722100838 xh 11a02 11a02-37 7967225943 AL6021 LƯƠNG VÕ HOÀNG NGỌC TIÊN TIÊN 0 09/08/2006 x
38 11 7907B722100733 xh 11a02 11a02-38 7967225902 AL40XK TRƯƠNG THANH TOÀN TOÀN 1 29/04/2006 x
39 11 7907B722100636 xh 11a02 11a02-39 7967225865 AQT0HU TRẦN THỊ QUẾ TRÂN TRÂN 0 07/01/2006 x
40 11 7907B722101035 xh 11a02 11a02-40 7959988625 AL4063 HUỲNH NGỌC KHÁNH TRANG TRANG 0 11/12/2006 x
41 11 7907B722100540 xh 11a02 11a02-41 7967225823 ARX08L TRẦN THỊ THẢO VY VY 0 27/12/2006 x
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1 11 7907B722100903 xh 11a03 11a03-1 7967225950 AKY02O NGUYỄN QUỐC ANH ANH 1 07/04/2005 x
2 11 7907B722100804 xh 11a03 11a03-2 7967225914 AQT0HN PHÙNG NHƯ BÌNH BÌNH 1 07/02/2006 x
3 11 7907B722101305 xh 11a03 11a03-3 7967226115 AL4007 PHẠM NGUYỄN MINH CHÂU CHÂU 0 17/02/2006 x
4 11 7907B722100307 xh 11a03 11a03-4 7967225708 AL402O NGUYỄN QUỐC ĐẠT ĐẠT 1 06/03/2006 x
5 11 7907B722100303 xh 11a03 11a03-5 7967225704 AL4009 NGUYỄN TRÍ DUY DUY 1 14/08/2006 x
6 11 7907B722101308 xh 11a03 11a03-6 7967226118 AQT0LT LÊ THANH HẢI HẢI 1 28/11/2006 x
7 11 7907B722100409 xh 11a03 11a03-7 7967225748 AKZ0HG LA MỸ HẠNH HẠNH 0 06/07/2006 x
8 11 7907B722100215 xh 11a03 11a03-8 7967225673 AQT0MK LÊ VŨ HOÀNG HOÀNG 1 14/11/2006 x
9 11 7907b722100844 xh 11a03 11a03-9 6620015045 D7H003 PHẠM THỊ THU HUỆ HUỆ 0 28/10/2006 x

10 11 7907B722100114 xh 11a03 11a03-10 7967225630 AQU0BS NGUYỄN CHÍ QUANG HƯNG HƯNG 1 28/02/2006 x
11 11 7907B722100612 xh 11a03 11a03-11 7967225839 AQU0CZ TRẦN QUỐC HUY HUY 1 10/06/2006 x
12 11 7907B722101315 xh 11a03 11a03-12 7967226124 AL608C NGUYỄN TUẤN KHANG KHANG 1 14/09/2006 x
13 11 7907B722101118 xh 11a03 11a03-13 7967226047 AL40PM TRẦN NGỌC LÂM LÂM 1 22/06/2005 x
14 11 7907B722100318 xh 11a03 11a03-14 7967225718 AQU0J9 ĐOÀN NHẬT LINH LINH 0 16/02/2006 x
15 11 7907B722100621 xh 11a03 11a03-15 7967225848 AQT10L BÙI THANH NAM NAM 1 05/02/2006 x
16 11 7907B722100418 xh 11a03 11a03-16 7967225759 AQT0I9 VÕ THANH NGÂN NGÂN 0 19/12/2006 x
17 11 7907B722100322 xh 11a03 11a03-17 7967225722 AQU0IJ KIM THỊ THÚY NGÂN NGÂN 0 18/05/2006 x
18 11 7907B722100826 xh 11a03 11a03-18 7967225932 AL600R NGUYỄN PHẠM KIM NGỌC NGỌC 0 23/06/2006 x
19 11 7907B722100226 xh 11a03 11a03-19 7967225684 AQT0LL PHẠM THÚY NGỌC NGỌC 0 15/08/2006 x
20 11 7907B722101326 xh 11a03 11a03-20 7967226135 AQT11O ĐỖ PHƯƠNG KHÁNH NHI NHI 0 09/06/2006 x
21 11 7907B722100827 xh 11a03 11a03-21 7967225933 AL603K NGUYỄN NGỌC YẾN NHI NHI 0 30/04/2006 x
22 11 7907B722100326 xh 11a03 11a03-22 7967225726 AQT10R NGÔ THỊ YẾN NHI NHI 0 09/09/2006 x
23 11 7907B722100522 xh 11a03 11a03-23 7967225806 ARX0AC VÕ TRƯƠNG THIÊN PHÚC PHÚC 1 02/08/2006 x
24 11 7907B722101026 xh 11a03 11a03-24 7967226014 AKQ0D2 PHẠM TRẦN TRÚC PHƯƠNG PHƯƠNG 0 27/11/2006 x
25 11 7907B722100231 xh 11a03 11a03-25 7967225690 AQT02L Bùi Trần Nhật Quốc Quốc 1 07/11/2006 x hn
26 11 7907B722101233 xh 11a03 11a03-26 7967226101 AL6144 NGUYỄN NHƯ QUỲNH QUỲNH 0 11/11/2006 x
27 11 7907B722100331 xh 11a03 11a03-27 7967225730 AQT0TB TRƯƠNG TRỌNG TẤN SANG SANG 1 14/02/2004 x
28 11 7907B722110930 xh 11a03 11a03-28 7957165127 AQT03V HỒ THỊ THANH TÂM TÂM 0 12/08/2005 x lb
29 11 7907B722101332 xh 11a03 11a03-29 7967226141 AL603O NGUYỄN NHẬT TÂN TÂN 1 20/05/2005 x
30 11 7907B722101234 xh 11a03 11a03-30 7967226102 AQT0Z5 NGUYỄN NGỌC HUYỀN THẮM THẮM 0 24/08/2006 x
31 11 7907B722100129 xh 11a03 11a03-31 7967225648 AL6011 NGUYỄN PHÚC THỊNH THỊNH 1 29/09/2006 x
32 11 7907B722101135 xh 11a03 11a03-32 7967226062 ARX09A TRẦN KIM THOA THOA 0 25/05/2006 x
33 11 7907B722101137 xh 11a03 11a03-33 7967226064 AL607K NGUYỄN THỊ NGỌC THƯ THƯ 0 19/02/2006 x
34 11 7907B722100435 xh 11a03 11a03-34 7967225775 AL607M TRẦN THỊ CẨM THY THY 0 01/06/2006 x
35 11 7907B722100337 xh 11a03 11a03-35 7967225736 AQT0BI TRẦN MỸ TIÊN TIÊN 0 05/08/2005 x
36 11 7907B722100934 xh 11a03 11a03-36 7967225980 AQT0BT NGUYỄN NGỌC YẾN TRANG TRANG 0 29/07/2006 x
37 11 7907B722100534 xh 11a03 11a03-37 7967225817 AQT0BJ NGUYỄN MINH TRIẾT TRIẾT 1 10/08/2006 x
38 11 7907B722100340 xh 11a03 11a03-38 7967225739 AL607G PHẠM TRẦN ANH TÚ TÚ 1 02/05/2006 x
39 11 7907B722101042 xh 11a03 11a03-39 7967226029 AQT0ZB TRẦN THỊ THẢO VY VY 0 02/06/2006 x
40 11 7907B722100539 xh 11a03 11a03-40 7967225822 AQT0TH LÊ NGUYỄN THANH VY VY 0 12/12/2006 x
41 11 7907B722100642 xh 11a03 11a03-41 7967225871 AQT0V2 NGUYỄN THỊ KIM YẾN YẾN 0 08/05/2006 x
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1 11 7907B722100501 xh 11a04 11a04-1 7967225784 AQU0BM TRẦN THANH AN AN 1 11/01/2006 x
2 11 7907B722100504 xh 11a04 11a04-2 7967225787 AQT0SO PHẠM HỒ GIA BẢO BẢO 1 01/12/2006 x
3 11 7907B722100308 xh 11a04 11a04-3 8004775720 BL60FC VÕ NGUYỄN MINH ĐẠT ĐẠT 1 12/04/2006 x
4 11 7907B722100203 xh 11a04 11a04-4 7967225661 AQT02E NGUYỄN THỊ THU DUNG DUNG 0 12/10/2006 x
5 11 7907B722101306 xh 11a04 11a04-5 7967226116 AQT0Y0 PHAN ĐẶNG THÁI DƯƠNG DƯƠNG 1 22/03/2006 x
6 11 7907B722100811 xh 11a04 11a04-6 7967225921 AQT0LO NGUYỄN NGỌC ĐƯƠNG ĐƯƠNG 1 14/12/2006 x
7 11 7907B722101210 xh 11a04 11a04-7 7967226079 AQT0BN HUỲNH NGỌC GIÀU GIÀU 0 03/09/2006 x
8 11 7907B722100910 xh 11a04 11a04-8 7967225959 AQU0C8 NGUYỄN GIA HÂN HÂN 0 12/04/2006 x
9 11 7907B722101309 xh 11a04 11a04-9 7967226119 AQT0HX NGUYỄN PHẠM NGỌC HÂN HÂN 0 17/10/2006 x

10 11 7907B722100814 xh 11a04 11a04-10 7967225922 ARX08Y LÊ THỊ HỒNG HẠNH HẠNH 0 23/05/2006 x
11 11 7907B722101311 xh 11a04 11a04-11 8734386693 BL60EJ HUỲNH PHÚC HIỂN HIỂN 1 15/08/2006 x
12 11 7907B722101009 xh 11a04 11a04-12 7967225997 AQT0WR NGUYỄN PHÚC MINH HUY HUY 1 03/06/2006 x
13 11 7907B722101010 xh 11a04 11a04-13 7967226002 AQU0GO VÕ HOÀNG KHẢI KHẢI 1 30/05/2006 x
14 11 7907B722101221 xh 11a04 11a04-14 7967226090 AQU0FO LÊ ANH KHOA KHOA 1 14/06/2006 x
15 11 7907B722101116 xh 11a04 11a04-15 7967226045 AQT0ZP TRẦN ĐĂNG KHOA KHOA 1 23/02/2006 x
16 11 7907B722101016 xh 11a04 11a04-16 7967226006 AL604A LÊ QUANG LỘC LỘC 1 12/01/2006 x
17 11 7907B722100515 xh 11a04 11a04-17 7967225799 AQU0BA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG MY MY 0 20/10/2006 x
18 11 7907B722101321 xh 11a04 11a04-18 7967226130 AL4030 HỒ THỊ THANH NGÂN NGÂN 0 23/02/2006 x
19 11 7907B722101023 xh 11a04 11a04-19 7967226012 AQT0CL ĐOÀN TRUNG NGHĨA NGHĨA 1 23/10/2006 x
20 11 7907B722100117 xh 11a04 11a04-20 7967225633 AQU0IK HUỲNH BẢO NGỌC NGỌC 0 16/12/2006 x
21 11 7907B722100229 xh 11a04 11a04-21 7967225688 AQU0IY TRẦN NGỌC BẢO NHI NHI 0 19/02/2006 x
22 11 7907B722100420 xh 11a04 11a04-22 7967225761 AQT08U NGUYỄN HUỲNH TUYẾT NHI NHI 0 24/12/2006 x
23 11 CT xh 11a04 11a04-23 ? AO80GU HOÀNG KHÁNH NHUNG NHUNG 0 10/03/2006 x ct
24 11 7907B722100521 xh 11a04 11a04-24 7967225805 AL40OQ NGUYỄN TẤN PHÁT PHÁT 1 01/03/2006 x
25 11 7907B722100233 xh 11a04 11a04-25 7967225692 AQU0AS NGUYỄN TRƯƠNG DIỄM QUỲNH QUỲNH 0 28/11/2006 x
26 11 7907B722100626 xh 11a04 11a04-26 7967225854 AL6062 PHẠM PHÚ QUỲNH QUỲNH 0 04/09/2006 x
27 11 7907B722100332 xh 11a04 11a04-27 7967225731 AQT0C3 ĐỖ MINH TÂM TÂM 1 22/11/2006 x
28 11 7907B722100729 xh 11a04 11a04-28 7967225898 AQU0GY NGUYỄN CÔNG THÀNH THÀNH 1 24/06/2006 x
29 11 7907B722100133 xh 11a04 11a04-29 7967225649 AKX0IQ LÊ NGỌC MINH THƯ THƯ 0 23/11/2006 x
30 11 7907B722100434 xh 11a04 11a04-30 7967225774 AQT083 NGÔ THỊ NGỌC THY THY 0 21/01/2006 x
31 11 7907B722100634 xh 11a04 11a04-31 7967225862 AQT084 PHẠM TRẦN TIẾN TIẾN 1 01/01/2006 x
32 11 7907B722100735 xh 11a04 11a04-32 7967225904 AL607N MANG VIỆT THÙY TRÂM TRÂM 0 10/08/2006 x
33 11 7907B722100637 xh 11a04 11a04-33 7967225866 AL4013 TRẦN NGUYỄN TÚ TRINH TRINH 0 21/09/2006 x
34 11 7907B722100136 xh 11a04 11a04-34 7967225652 AQU0F7 NGUYỄN THANH TRÚC TRÚC 0 07/01/2006 x
35 11 7907B722110638 xh 11a04 11a04-35 3857165186 AQT0HK VŨ VĂN TRUNG TRUNG 1 20/03/2005 x lb
36 11 7907B722100536 xh 11a04 11a04-36 7967225818 AQT0WA ĐẶNG THỊ NGỌC TUYỀN TUYỀN 0 20/06/2006 x
37 11 7907B722101141 xh 11a04 11a04-37 7967226068 AQU0DQ TÔN LÊ KIỀU VI VI 0 19/09/2006 x
38 11 7907B722100242 xh 11a04 11a04-38 7967225700 AQT0TG NGUYỄN QUỐC VIỆT VIỆT 1 29/03/2006 x
39 11 7907B722100841 xh 11a04 11a04-39 7957164875 AQT033 DƯƠNG VÕ TƯỜNG VY VY 0 14/09/2005 x
40 11 7907B722100243 xh 11a04 11a04-40 7967225702 AL402G LÊ NGUYỄN NGỌC VY VY 0 26/10/2006 x



KQCM 22-23-0820 11 BienCheLop - 486+LB(07)+CT(07) Web 1/1

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

THÔNG BÁO: DANH SÁCH HỌC SINH BIÊN CHẾ LỚP HỌC KHỐI 11 / NĂM HỌC 2022-2023

TT Khối MBD / LopCu TH-
Mon

Lop MaLop-TT MDD-Bo MDD-Hcm Họ tên của Học sinh TenHS GT NgaySinh Dang
Hoc 
(x)

Dien
_HS

1 11 7907B722101301 xh 11a05 11a05-1 7967226112 AL4000 HUỲNH TUẤN AN AN 1 22/11/2006 x
2 11 7907B722100502 xh 11a05 11a05-2 7967225785 AL407I ĐOÀN TÚ ANH ANH 0 13/12/2006 x
3 11 7907B722101103 xh 11a05 11a05-3 7967226032 AL402M NGUYỄN TRƯƠNG NAM ANH ANH 1 24/10/2006 x
4 11 7907B722100503 xh 11a05 11a05-4 7967225786 AQU0CO NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH ÁNH 0 20/06/2006 x
5 11 7907B722101105 xh 11a05 11a05-5 7967226034 AQU0IC NGUYỄN HUỲNH HẢI ÂU ÂU 1 21/09/2006 x
6 11 7907B722100704 xh 11a05 11a05-6 7967225875 AQT01W TRẦN GIA BẢO BẢO 1 25/11/2006 x
7 11 7907B722100810 xh 11a05 11a05-7 7967225920 AL601K NGÔ HẢI ĐĂNG ĐĂNG 1 20/12/2006 x
8 11 7907B722100506 xh 11a05 11a05-8 7967225789 AQT0I4 NGUYỄN TẤN ĐẠT ĐẠT 1 21/03/2006 x
9 11 7907B722100809 xh 11a05 11a05-9 7967225919 AQU0IW PHẠM ÁNH DƯƠNG DƯƠNG 0 01/08/2006 x

10 11 7907B722100105 xh 11a05 11a05-10 7967225621 AQT0WN NGUYỄN NGỌC ANH DUY DUY 1 02/01/2006 x
11 11 7907B722100312 xh 11a05 11a05-11 7967225712 AQT0SQ NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG HƯƠNG 0 02/05/2006 x
12 11 7907B722100613 xh 11a05 11a05-12 7967225840 A570WG VŨ TRẦN GIA HUY HUY 1 16/05/2006 x
13 11 7907B722100413 xh 11a05 11a05-13 7967225754 AQT07V TRƯƠNG MINH KHANG KHANG 1 24/05/2006 x
14 11 7907B722100716 xh 11a05 11a05-14 7967225885 AQU0H1 DƯƠNG HOÀNG KHANG KHANG 1 14/07/2006 x
15 11 7907B722101222 xh 11a05 11a05-15 7967226091 AL40PC HỒNG HOA LINH LINH 0 10/03/2006 x
16 11 7907B722100818 xh 11a05 11a05-16 7967225924 AL400O TRẦN THỊ MỸ LINH LINH 0 10/12/2006 x
17 11 7907B722100516 xh 11a05 11a05-17 7967225800 ARX098 NGUYỄN THỊ NGỌC MY MY 0 04/09/2006 x
18 11 7907B722101123 xh 11a05 11a05-18 7967226052 AQU0H6 MAI MINH NGỌC KIM NGÂN NGÂN 0 06/11/2006 x
19 11 7907B722100822 xh 11a05 11a05-19 7967225928 AQT08N LÊ THỊ KIM NGÂN NGÂN 0 21/08/2006 x
20 11 7907B722100825 xh 11a05 11a05-20 7967225931 AQT0IU TRẦN QUỐC NGHĨA NGHĨA 1 01/09/2006 x
21 11 7907B722100725 xh 11a05 11a05-21 7967225894 AQU0DV NGUYỄN QUỲNH NHƯ NHƯ 0 17/07/2006 x
22 11 7907B722100622 xh 11a05 11a05-22 7967225849 BL60EL NGHIÊM THỊ ANH NHƯ NHƯ 0 17/11/2006 x
23 11 7907B722101227 xh 11a05 11a05-23 7967226096 AQT0IA DƯƠNG HỒNG NHUNG NHUNG 0 22/05/2006 x
24 11 7907B722100329 xh 11a05 11a05-24 7967225728 AL40PX NGUYỄN TRƯỜNG PHONG PHONG 1 08/10/2006 x
25 11 7907B722101025 xh 11a05 11a05-25 7967226015 AQT0BF TRẦN THANH PHƯỚC PHƯỚC 1 18/05/2006 x
26 11 CT xh 11a05 11a05-26 ? ? HỒ THỊ TRÚC PHƯƠNG PHƯƠNG 0 20/07/2006 x ct
27 11 7907B722100830 xh 11a05 11a05-27 7967225936 AQU0JI NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN QUYÊN 0 09/04/2006 x
28 11 7907B722100631 xh 11a05 11a05-28 7967225858 AQU0JK LÊ THỊ THANH THẢO THẢO 0 22/02/2006 x
29 11 7907B722100131 xh 11a05 11a05-29 7967225645 AQT028 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO THẢO 0 25/11/2006 x
30 11 7907B722100628 xh 11a05 11a05-30 7907274808 AQU0JU TĂNG ĐOÀN BÁ THỊNH THỊNH 1 29/05/2006 x
31 11 7907B722100632 xh 11a05 11a05-31 7967225860 AOE0DF NGUYỄN NGỌC ANH THƯ THƯ 0 05/02/2006 x
32 11 7907B722100734 xh 11a05 11a05-32 7967225903 AQT118 HUỲNH BẢO TRÂM TRÂM 0 23/04/2006 x
33 11 7907B722101336 xh 11a05 11a05-33 7967226145 AQT0IX HUỲNH THỊ HỒNG TRÂM TRÂM 0 04/04/2006 x
34 11 7907B722100936 xh 11a05 11a05-34 7967225982 AQT02C TRẦN THỊ BẢO TRÂN TRÂN 0 10/10/2006 x
35 11 7907B722110438 xh 11a05 11a05-35 7957164956 AQU0Q9 NGÔ THANH TUẤN TUẤN 1 18/01/2005 x lb
36 11 7907B722100741 xh 11a05 11a05-36 7967225909 AL402E NGUYỄN THỊ XUÂN TUYẾT TUYẾT 0 14/03/2006 x
37 11 7907B722100840 xh 11a05 11a05-37 7967225945 AL607O NGUYỄN KIẾN VĂN VĂN 1 21/10/2006 x
38 11 7907B722101340 xh 11a05 11a05-38 7967226149 AL602E TRƯƠNG THỊ VỮNG VỮNG 0 09/05/2006 x
39 11 7907B722101143 xh 11a05 11a05-39 7967226070 AL40OM VÕ NGỌC TƯỜNG VY VY 0 24/02/2006 x
40 11 7907B722101242 xh 11a05 11a05-40 7967226110 AQU0IB NGUYỄN LÊ KHA VỸ VỸ 1 16/12/2006 x
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1 11 7907B722100605 xh 11a06 11a06-1 7967225831 AL6002 LƯƠNG XUÂN QUỐC BẢO BẢO 1 26/06/2006 x
2 11 7907B722101005 xh 11a06 11a06-2 7967225994 AL603T NGUYỄN QUỐC BẢO BẢO 1 18/07/2006 x
3 11 7907B722100505 xh 11a06 11a06-3 7967225788 ARX08H TRẦN THỊ MỸ DIỆU DIỆU 0 07/01/2006 x
4 11 7907B722100104 xh 11a06 11a06-4 7967225620 AQU0FX NGUYỄN THỊ DỊU DỊU 0 07/10/2005 x
5 11 7907B722100208 xh 11a06 11a06-5 7967225666 AL6083 CAO NGUYỄN THẢO GIANG GIANG 0 09/05/2006 x
6 11 7907B722101307 xh 11a06 11a06-6 7967226117 AQU0C7 VŨ TRƯỜNG GIANG GIANG 1 05/07/2006 x
7 11 7907B722100710 xh 11a06 11a06-7 7967225880 AQT0V9 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU GIÀU 0 21/01/2006 x
8 11 7907B722100212 xh 11a06 11a06-8 7967225670 AL406N ĐỖ NGỌC HÂN HÂN 0 14/02/2006 x
9 11 7907B722100711 xh 11a06 11a06-9 7967225881 AQT0VC VƯƠNG NGỌC HÂN HÂN 0 15/07/2006 x

10 11 7907B722100713 xh 11a06 11a06-10 7967225883 AL402P NGUYỄN THỊ Y HOA HOA 0 10/11/2006 x
11 11 7907B722100513 xh 11a06 11a06-11 7967225796 AQU0I1 NGUYỄN TUẤN KHANG KHANG 1 26/07/2006 x
12 11 7907B722101012 xh 11a06 11a06-12 7967226001 AQT0WU TRƯƠNG NHẬT KHANG KHANG 1 07/07/2006 x
13 11 7907B722100314 xh 11a06 11a06-13 7967225714 AQU0FB NGUYỄN ĐĂNG KHÔI KHÔI 1 27/08/2006 x
14 11 7907B722100315 xh 11a06 11a06-14 7967225715 AQU0I3 BÙI TUẤN KIỆT KIỆT 1 21/06/2006 x
15 11 7907B722110213 xh 11a06 11a06-15 7957164802 AQU0Q1 NGUYỄN TUẤN KIỆT KIỆT 1 22/07/2005 x lb
16 11 7907B722100316 xh 11a06 11a06-16 7967225716 ARX09H NGUYỄN DƯƠNG LÂM LÂM 1 10/06/2006 x
17 11 7907B722101318 xh 11a06 11a06-17 7967226127 AQU0I6 PHAN THANH LÂM LÂM 1 03/11/2006 x
18 11 CT xh 11a06 11a06-18 ? ? NGUYỄN TRẦN CẨM LINH LINH 0 27/10/2006 x ct
19 11 7907B722100720 xh 11a06 11a06-19 7967225889 AQT0M6 NGÔ THỊ HOÀNG MỸ MỸ 0 02/07/2006 x
20 11 7907B722101018 xh 11a06 11a06-20 7957165251 AL60BK LÊ NGỌC HOÀNG NAM NAM 1 26/10/2005 x
21 11 7907B722101323 xh 11a06 11a06-21 7967226132 AQU0JB THÁI THỊ THU NGÂN NGÂN 0 16/07/2006 x
22 11 7907B722101021 xh 11a06 11a06-22 7967226010 AL400Q NGUYỄN THANH NGÂN NGÂN 0 08/11/2006 x
23 11 7907B722100518 xh 11a06 11a06-23 7967225802 AQU0JC TRẦN THỊ YẾN NGỌC NGỌC 0 05/08/2006 x
24 11 7907B722100324 xh 11a06 11a06-24 7967225724 AL608J PHẠM NGUYỄN QUỲNH ÁI NHÂN NHÂN 0 08/12/2006 x
25 11 7907B722101228 xh 11a06 11a06-25 7967226097 AQU0F1 NGUYỄN TUYẾT NHUNG NHUNG 0 21/02/2006 x
26 11 7907B722100426 xh 11a06 11a06-26 7904758015 AL40AP HUỲNH THỊ TỐ QUYÊN QUYÊN 0 03/11/2005 x
27 11 7907B722101329 xh 11a06 11a06-27 7967226138 AQU0GW BÙI THỊ TÚ QUYÊN QUYÊN 0 23/03/2006 x
28 11 7907B722100330 xh 11a06 11a06-28 7967225729 AQT0VZ NGUYỄN THỊ NGỌC SANG SANG 0 21/01/2006 x
29 11 7907B722100727 xh 11a06 11a06-29 7967225896 AL403B VÕ TIẾN SĨ SĨ 1 14/11/2005 x
30 11 7907B722100931 xh 11a06 11a06-30 7967225977 AQU0CH NGUYỄN NHẬT THẮNG THẮNG 1 30/08/2006 x
31 11 7907B722100630 xh 11a06 11a06-31 7967225857 AQT027 VÕ PHÚC THÀNH THÀNH 1 12/11/2006 x
32 11 7907B722100529 xh 11a06 11a06-32 7967225812 AQT02O LÊ NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH THỊNH 1 30/05/2006 x
33 11 7907B722100837 xh 11a06 11a06-33 7967225942 ARX08Q NGUYỄN THỊ ANH THƯ THƯ 0 06/02/2006 x
34 11 7907B722101238 xh 11a06 11a06-34 7967226106 AL603R LÊ NGUYỄN BẢO TRÂN TRÂN 0 15/12/2006 x
35 11 7907B722100240 xh 11a06 11a06-35 7967225699 AL403L NGUYỄN THANH TÚ TÚ 1 25/03/2006 x
36 11 7907B722101038 xh 11a06 11a06-36 7967226025 AQU0IN ĐẶNG THÁI TUẤN TUẤN 1 11/07/2006 x
37 11 7907B722100441 xh 11a06 11a06-37 7967225781 A7Z0GT NGUYỄN LÊ CÁT TƯỜNG TƯỜNG 0 08/04/2006 x
38 11 7907B722100342 xh 11a06 11a06-38 7967225741 AL50W0 NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG UYÊN UYÊN 0 22/06/2006 x
39 11 7907B722101241 xh 11a06 11a06-39 7967226109 AL607Q NGUYỄN NGỌC THÙY VÂN VÂN 0 14/09/2006 x
40 11 7907B722100538 xh 11a06 11a06-40 7967225821 AQU0GT MAI QUỐC VIỆT VIỆT 1 09/12/2006 x
41 11 7907B722100842 xh 11a06 11a06-41 7967225946 AQU0IP NGUYỄN NGỌC YẾN VY VY 0 25/04/2006 x
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1 11 7907B722100703 xh 11a07 11a07-1 7967225874 AL4004 NGUYỄN THIÊN ÂN ÂN 1 26/09/2006 x
2 11 7907B722101101 xh 11a07 11a07-2 7967226030 AQT121 NGUYỄN PHƯƠNG ANH ANH 0 15/10/2006 x
3 11 7907B722100901 xh 11a07 11a07-3 7967225948 AQT0XS ĐẶNG ĐÌNH BẢO ANH ANH 1 17/09/2006 x
4 11 7907B722100604 xh 11a07 11a07-4 7967225830 AL607W TRẦN NGỌC ÁNH ÁNH 0 16/07/2006 x
5 11 7907B722100606 xh 11a07 11a07-5 7967225832 AQU0HT VÕ HOÀNG BẢO BẢO 1 29/11/2006 x
6 11 7907B722101006 xh 11a07 11a07-6 7967225995 ARX095 MAI BẢO CHÂU CHÂU 0 27/01/2006 x
7 11 7907B722100103 xh 11a07 11a07-7 7967225619 AQT0V7 NGUYỄN TRÍ CƯỜNG CƯỜNG 1 25/10/2006 x
8 11 7907B722100305 xh 11a07 11a07-8 7967225706 AQY03R NGUYỄN THỊ NHÂN DUYÊN DUYÊN 0 09/11/2006 x
9 11 7907B722100610 xh 11a07 11a07-9 7967225837 ARX08P MAI HUỲNH GIANG GIANG 0 13/10/2006 x

10 11 7907B722100812 xh 11a07 11a07-10 7910762675 AQY00C LÂM THANH HÀ HÀ 0 29/10/2006 x
11 11 7907B722110411 xh 11a07 11a07-11 7904758324 AL40E7 LÊ NGUYỄN TRUNG HIẾU HIẾU 1 29/01/2005 x lb
12 11 CT xh 11a07 11a07-12 ? AFQ03Y NGUYỄN HUỲNH NHẬT HÒA HÒA 1 05/04/2006 x ct
13 11 7907B722100510 xh 11a07 11a07-13 7967225793 AL40PO ĐOÀN HỮU HƯNG HƯNG 1 04/06/2006 x
14 11 7907B722100313 xh 11a07 11a07-14 7967225713 AQT0VK NGUYỄN GIA KHÁNH KHÁNH 1 29/05/2005 x
15 11 7907B722101117 xh 11a07 11a07-15 7967226046 AQT0LV TRẦN NGUYỄN KHÔI KHÔI 1 01/09/2006 x
16 11 7907B722100218 xh 11a07 11a07-16 7967225676 ARX0AJ CAO CHÍ KIÊN KIÊN 1 21/02/2006 x
17 11 7907B722100116 xh 11a07 11a07-17 7967225632 AQU0CA NGUYỄN NGỌC DUY KIỆT KIỆT 1 22/08/2006 x
18 11 7907B722101320 xh 11a07 11a07-18 7967226129 AQU0IU LÊ TRẦN VIỆT LONG LONG 1 08/03/2006 x
19 11 7907B722100820 xh 11a07 11a07-19 7967225926 AL600P VŨ ĐÌNH MINH MINH 1 06/10/2006 x
20 11 7907B722100823 xh 11a07 11a07-20 7967225929 AQY03Z NGUYỄN PHƯƠNG NGHI NGHI 0 24/07/2006 x
21 11 7907B722100924 xh 11a07 11a07-21 7967225970 AKZ0GJ PHAN THỊ BÍCH NGỌC NGỌC 0 22/11/2006 x
22 11 7907B722100228 xh 11a07 11a07-22 7967225687 AQT0T6 NGUYỄN THỊ YẾN NHI NHI 0 20/04/2006 x
23 11 7907B722101229 xh 11a07 11a07-23 7957164947 AL60G9 HUỲNH THANH PHÚ PHÚ 1 30/01/2005 x
24 11 7907B722101130 xh 11a07 11a07-24 7967226058 AQT0SV NGUYỄN THỊ THÙY PHƯƠNG PHƯƠNG 0 28/12/2006 x
25 11 7907B722100829 xh 11a07 11a07-25 7967225935 AQU0H2 ĐẶNG NGỌC QUYÊN QUYÊN 0 21/05/2006 x
26 11 7907B722100527 xh 11a07 11a07-26 7967225811 AQT0YQ NGUYỄN ĐỖ MINH TÀI TÀI 1 07/10/2006 x
27 11 7907B722100127 xh 11a07 11a07-27 7967225643 AL600X NGUYỄN HOÀNG TÂM TÂM 1 17/04/2006 x
28 11 7907B722100430 xh 11a07 11a07-28 7967225769 AL608P TRẦN THU THANH THANH 0 02/05/2006 x
29 11 7907B722101033 xh 11a07 11a07-29 7967226021 AQU0GS NGUYỄN NGỌC TUYẾT THƯ THƯ 0 11/03/2006 x
30 11 7907B722100238 xh 11a07 11a07-30 7967225697 AQZ00R TRẦN NGUYỄN ANH THƯ THƯ 0 22/05/2006 x
31 11 7907B722100531 xh 11a07 11a07-31 7967225814 AQT02R NGÔ NGUYỄN NGỌC THÙY THÙY 0 22/10/2006 x
32 11 7907B722100533 xh 11a07 11a07-32 7967225816 AQU0AV HÀ THỊ ANH THY THY 0 31/12/2006 x
33 11 7907B722101138 xh 11a07 11a07-33 7967226065 AQT0IE CHÂU THỊ THỦY TIÊN TIÊN 0 23/06/2006 x
34 11 7907B722101334 xh 11a07 11a07-34 7967226143 AL407C NGUYỄN THỦY TIÊN TIÊN 0 01/10/2006 x
35 11 7907B722100437 xh 11a07 11a07-35 7967225777 ARX09B TRẦN THỊ MỸ TRINH TRINH 0 07/06/2006 x
36 11 7907B722101338 xh 11a07 11a07-36 7967226147 AQT0CF TRẦN MINH TRỌNG TRỌNG 1 11/01/2006 x
37 11 7907B722100839 xh 11a07 11a07-37 7967225944 AQU0IA LƯƠNG THÀNH TRỌNG TRỌNG 1 26/10/2006 x
38 11 7907B722101139 xh 11a07 11a07-38 7967226066 AQT11B TRƯƠNG THANH TÚ TÚ 0 28/06/2006 x
39 11 7907B722100137 xh 11a07 11a07-39 7967225654 AQT0YW TẠ MINH TÚ TÚ 1 30/12/2006 x
40 11 7907B722101142 xh 11a07 11a07-40 7967226069 AL6017 TRẦN MAI VY VY 0 25/08/2006 x
41 11 7907B722101341 xh 11a07 11a07-41 7967226150 AQT0XR NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY VY 0 17/11/2006 x
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1 11 7907B722101203 tn 11a08 11a08-1 7967226073 AL40XJ NGUYỄN DUYÊN ANH ANH 1 28/05/2006 x
2 11 7907B722100802 tn 11a08 11a08-2 7967225911 AQU0EF NGUYỄN KỲ ANH ANH 1 02/12/2006 x
3 11 7907B722100403 tn 11a08 11a08-3 7957165102 AQT06U TRẦN NHỰT BẰNG BẰNG 1 11/01/2005 x
4 11 7907B722101206 tn 11a08 11a08-4 7967226076 AQU0HO VÕ BẢO CHÂU CHÂU 0 30/06/2006 x
5 11 7907B722100805 tn 11a08 11a08-5 7967225915 AKY09Z NGUYỄN THANH DUY CƯỜNG CƯỜNG 1 10/06/2006 x
6 11 7907B722101107 tn 11a08 11a08-6 7967226036 AL6059 LƯU PHẠM QUỐC CƯỜNG CƯỜNG 1 18/06/2006 x
7 11 7907B722100906 tn 11a08 11a08-7 7967225953 AQT0C7 TRƯƠNG KHÁNH DUY DUY 1 11/10/2006 x
8 11 CT tn 11a08 11a08-8 ? ? NGUYỄN HỒ NGỌC DUYÊN DUYÊN 0 19/04/2006 x ct
9 11 7907B722101209 tn 11a08 11a08-9 7967226078 AL602T PHẠM HUỲNH GIAO GIAO 0 06/01/2006 x

10 11 7907B722101211 tn 11a08 11a08-10 7967226080 AQU0FM PHAN THỊ NGỌC HÀ HÀ 0 04/10/2006 x
11 11 7907B722101310 tn 11a08 11a08-11 7967226120 AQT0CH NGUYỄN NGỌC THANH HIỀN HIỀN 0 12/05/2006 x
12 11 7907B722100214 tn 11a08 11a08-12 7967225672 AL40P8 ĐẶNG THỊ MỸ HOA HOA 0 20/07/2006 x
13 11 7907B722101112 tn 11a08 11a08-13 7967226042 AL605I NGUYỄN PHÚC THÁI HÒA HÒA 1 06/02/2006 x
14 11 7907B722101213 tn 11a08 11a08-14 7967226084 AL605K NGUYỄN XUÂN PHI HÙNG HÙNG 1 12/12/2006 x
15 11 7907B722101216 tn 11a08 11a08-15 7967226085 AQU0BT NGUYỄN NGỌC QUỲNH HƯƠNG HƯƠNG 0 09/07/2006 x
16 11 7907B722100915 tn 11a08 11a08-16 7967225963 AQT0ML ĐINH TRỌNG HUY HUY 1 23/11/2006 x
17 11 7907B722101314 tn 11a08 11a08-17 7967226123 AQT0ZN HÀ ĐỨC HUY HUY 1 11/07/2006 x
18 11 7907B722100817 tn 11a08 11a08-18 7925288521 AQZ013 ĐẶNG NGUYÊN KHẢI KHẢI 1 10/11/2006 x
19 11 7907B722101218 tn 11a08 11a08-19 7967226087 AQT0HZ NGUYỄN QUỐC KHÁNH KHÁNH 1 20/11/2006 x
20 11 7907B722101119 tn 11a08 11a08-20 7967226048 ARX09E PHẠM NGỌC LEN LEN 1 11/08/2006 x
21 11 7907B722100320 tn 11a08 11a08-21 7967225720 AKZ0HQ NGUYỄN KHÁNH LINH LINH 0 29/01/2006 x
22 11 7907B722100719 tn 11a08 11a08-22 7967225888 AQU0II TRẦN NHẬT LINH LINH 1 14/11/2006 x
23 11 7907B722100221 tn 11a08 11a08-23 7967225679 ARX08E VŨ QUANG LINH LINH 1 16/08/2006 x
24 11 7907B722100417 tn 11a08 11a08-24 7967225758 AQT01K LÊ HOÀNG MINH MINH 1 26/03/2006 x
25 11 7907B722100721 tn 11a08 11a08-25 7967225890 AQU0JH HUỲNH THIÊN NGÂN NGÂN 0 18/07/2006 x
26 11 7907B722100923 tn 11a08 11a08-26 7925288036 AQZ022 HUỲNH NGUYỄN HỒNG NGỌC NGỌC 0 15/11/2006 x
27 11 7907B722100122 tn 11a08 11a08-27 7967225638 AQT0SI VŨ ĐẠI PHONG PHONG 1 16/01/2006 x
28 11 7907B722100726 tn 11a08 11a08-28 7967225895 AR71EU LÊ KIM PHƯỢNG PHƯỢNG 0 19/09/2006 x
29 11 7907B722100232 tn 11a08 11a08-29 7967225691 AQU0D8 NGUYỄN LÊ DIỄM QUỲNH QUỲNH 0 27/10/2006 x
30 11 7907B722100526 tn 11a08 11a08-30 7967225810 AQU0H8 NGUYỄN PHƯỚC SANG SANG 1 27/05/2006 x
31 11 7907B722100234 tn 11a08 11a08-31 7967225693 AQU0GX ĐOÀN VÕ MINH TẤN TẤN 1 28/12/2006 x
32 11 7907B722100132 tn 11a08 11a08-32 7967225646 AQU0AT VÕ VIỆT THẮNG THẮNG 1 11/11/2006 x
33 11 7907B722100836 tn 11a08 11a08-33 7911564609 AAS0HF TRANG VĂN THÀNH THÀNH 1 15/04/2006 x
34 11 7907B722100429 tn 11a08 11a08-34 7967225772 AQT08P NGUYỄN THÁI THỊNH THỊNH 1 13/10/2006 x
35 11 7907B722100530 tn 11a08 11a08-35 7967225813 AQU0F6 NGUYỄN THANH THUẬN THUẬN 1 04/05/2006 x
36 11 7907B722100730 tn 11a08 11a08-36 7967225899 CQU0BQ VÕ THANH THÚY THÚY 0 19/10/2005 x
37 11 7907B722100731 tn 11a08 11a08-37 7967225900 AQT0TF TRẦN NGUYỄN VINH THY THY 0 23/03/2006 x
38 11 7907B722100737 tn 11a08 11a08-38 7967225906 AQT119 NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN TRÂN 0 19/05/2006 x
39 11 7907B722100935 tn 11a08 11a08-39 7967225981 AL6026 NGUYỄN THỊ THU TRANG TRANG 0 14/10/2006 x
40 11 7907B722100135 tn 11a08 11a08-40 7967225651 AQU0IG LÊ MINH TRÍ TRÍ 1 28/11/2006 x
41 11 7907B722100639 tn 11a08 11a08-41 7967225868 AQT023 NGUYỄN THANH TUẤN TUẤN 1 04/10/2006 x
42 11 7907B722100941 tn 11a08 11a08-42 7967225986 AQT11Z PHAN QUỐC VIỆT VIỆT 1 01/10/2006 x
43 11 7907B722100443 tn 11a08 11a08-43 7967225783 AL402I TRẦN NHƯ Ý Ý 0 12/09/2006 x
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1 11 7907B722101201 tn 11a09 11a09-1 7967226071 AL4019 HỒ THÚY AN AN 0 21/08/2006 x
2 11 7907B722101204 tn 11a09 11a09-2 7967226074 AQT104 NGUYỄN HỒNG ANH ANH 0 03/03/2006 x
3 11 7907B722100902 tn 11a09 11a09-3 7967225949 AQT0SA ĐẶNG QUỐC ANH ANH 1 12/06/2006 x
4 11 7907B722100402 tn 11a09 11a09-4 7967225744 AQT105 PHẠM TRẦN QUỐC ANH ANH 1 05/07/2006 x
5 11 7907B722101004 tn 11a09 11a09-5 7967225993 AL601E NGUYỄN PHẠM DUY BẢO BẢO 1 24/07/2006 x
6 11 7907B722100904 tn 11a09 11a09-6 7967225951 AL6149 LÊ TRÍ BẢO BẢO 1 19/12/2006 x
7 11 7907B722100404 tn 11a09 11a09-7 7967225745 AQT106 NGUYỄN TẤN BÌNH BÌNH 1 23/08/2006 x
8 11 7907B722100608 tn 11a09 11a09-8 7967225835 AQT0Y2 TRẦN LÊ NGỌC ĐẠI ĐẠI 1 19/06/2006 x
9 11 7907B722100109 tn 11a09 11a09-9 7967225625 AQT0BV VÕ THÀNH ĐẠT ĐẠT 1 08/12/2006 x

10 11 7907B722100709 tn 11a09 11a09-10 7967225879 AQU0H0 PHẠM TẤN ĐỨC ĐỨC 1 10/02/2006 x
11 11 7907B722100706 tn 11a09 11a09-11 7967225877 A6F0ND PHẠM ĐỨC DŨNG DŨNG 1 14/02/2006 x
12 11 7907B722100807 tn 11a09 11a09-12 7967225916 AL607Z BÙI ĐĂNG DUY DUY 1 30/10/2006 x
13 11 7907B722101108 tn 11a09 11a09-13 7967226037 ARX08O VÕ HOÀNG VŨ DUY DUY 1 01/09/2006 x
14 11 7907B722101110 tn 11a09 11a09-14 7967226039 AL6084 LÊ QUỐC GIÀU GIÀU 1 14/11/2006 x
15 11 7907B722100213 tn 11a09 11a09-15 7967225671 AL600C NGUYỄN NGỌC KHẢ HÂN HÂN 0 14/06/2006 x
16 11 7907B722101212 tn 11a09 11a09-16 7967226081 AQT0SP PHAN CẢNH GIA HẬU HẬU 1 24/05/2006 x
17 11 7907B722100411 tn 11a09 11a09-17 7967225752 AQT11M TRẦN HUY HOÀNG HOÀNG 1 05/10/2006 x
18 11 7907B722100511 tn 11a09 11a09-18 7967225794 AL40PR NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG HƯỜNG 0 31/07/2006 x
19 11 7907B722100217 tn 11a09 11a09-19 7967225675 AQU0GP TRÌNH NGUYỄN QUỐC KHANG KHANG 1 20/10/2006 x
20 11 7907B722100617 tn 11a09 11a09-20 7967225843 AQT10G NGUYỄN LÊ DUY KHANG KHANG 1 01/02/2006 x
21 11 7907B722100718 tn 11a09 11a09-21 7967225887 AQT124 NGUYỄN DUY LÃM LÃM 1 22/10/2006 x
22 11 7907B722100514 tn 11a09 11a09-22 7967225798 AQZ09E PHẠM THỊ THÙY LINH LINH 0 30/10/2006 x
23 11 7907B722100919 tn 11a09 11a09-23 7967225967 AQT03G NGUYỄN TẤN LỘC LỘC 1 27/05/2005 x
24 11 CT tn 11a09 11a09-24 ? E7H001 HOÀNG THỊ DIỄM LY LY 0 20/10/2006 x ct
25 11 7907B722100920 tn 11a09 11a09-25 7967225968 AL601P ĐẶNG TRẦN HOÀNG MAI MAI 0 29/08/2006 x
26 11 7907B722100922 tn 11a09 11a09-26 7910762818 AQY03Y TRẦN THỊ THANH NGÂN NGÂN 0 25/07/2006 x
27 11 7907B722101124 tn 11a09 11a09-27 7967226053 AQT0IT PHẠM NGỌC THÚY NGÂN NGÂN 0 12/09/2006 x
28 11 7907B722100925 tn 11a09 11a09-28 7967225971 AL406Z ĐOÀN HOÀNG NGUYÊN NGUYÊN 1 11/11/2006 x
29 11 7907B722100419 tn 11a09 11a09-29 7967225760 ARX091 NGUYỄN ĐĂNG NHẬT NHẬT 1 21/02/2006 x
30 11 7907B722100120 tn 11a09 11a09-30 7967225636 AQT11P LÊ NGỌC TUYẾT NHI NHI 0 20/07/2006 x
31 11 7907B722101024 tn 11a09 11a09-31 7967226013 AQU0H7 TRẦN MINH PHÁT PHÁT 1 04/09/2006 x
32 11 7907B722100423 tn 11a09 11a09-32 7967225764 AL601W TRẦN TẤN PHÁT PHÁT 1 24/03/2006 x
33 11 7907B722101330 tn 11a09 11a09-33 7967226139 AL403A NGUYỄN PHƯỚC SANG SANG 1 01/06/2006 x
34 11 7907B722100834 tn 11a09 11a09-34 7967225940 AQT0YR LÂM QUỐC THỊNH THỊNH 1 02/10/2006 x
35 11 7907B722100433 tn 11a09 11a09-35 7967225773 AQT0W3 NGÔ ANH THƯ THƯ 0 06/01/2006 x
36 11 7907B722100239 tn 11a09 11a09-36 7967225698 AQT0LJ BÙI XUÂN TRỌNG TRỌNG 1 08/09/2006 x
37 11 7907B722100739 tn 11a09 11a09-37 7924152572 CL60FD TRẦN NHƯ TRÚC TRÚC 0 29/04/2006 x
38 11 7907B722101039 tn 11a09 11a09-38 7967226026 AL604Q NGUYỄN THANH TUẤN TUẤN 1 01/08/2006 x
39 11 7907B722100440 tn 11a09 11a09-39 7967225779 AQT0UX BÙI TRẦN THANH TUYỀN TUYỀN 0 29/05/2006 x
40 11 7907B722101339 tn 11a09 11a09-40 7967226148 AQT11D TRƯƠNG MỸ UYÊN UYÊN 0 04/12/2006 x
41 11 7907B722100742 tn 11a09 11a09-41 7967225910 AL606E PHAN THANH VÂN VÂN 0 28/11/2006 x
42 11 7907B722101140 tn 11a09 11a09-42 7967226067 AL6019 NGUYỄN TRẦN TƯỜNG VI VI 0 15/06/2006 x
43 11 7907B722100541 tn 11a09 11a09-43 7967225825 AL613A NGÔ THANH XUÂN XUÂN 0 29/07/2006 x
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1 11 7907B722101302 tn 11a10 11a10-1 7967226113 AQT0HM LÊ TRẦN BẢO AN AN 0 29/08/2006 x
2 11 7907B722100701 tn 11a10 11a10-2 7967225872 AL41B7 NGUYỄN HOÀNG AN AN 1 15/03/2006 x
3 11 7907B722101102 tn 11a10 11a10-3 7967226031 AQT085 NGUYỄN THẾ ANH ANH 1 24/11/2006 x
4 11 7907B722100702 tn 11a10 11a10-4 7967225873 AL603S VŨ NGỌC ÁNH ÁNH 0 23/10/2006 x
5 11 7907B722100905 tn 11a10 11a10-5 7967225952 AQT0QX LÊ VĂN BẮC BẮC 1 08/06/2005 x
6 11 7907B722100708 tn 11a10 11a10-6 7967225878 AQU0FY NGUYỄN TIẾN ĐẠT ĐẠT 1 15/09/2006 x
7 11 7907B722100110 tn 11a10 11a10-7 7967225626 AQT0SE LÊ MẠNH ĐỨC ĐỨC 1 21/10/2006 x
8 11 7907B722100607 tn 11a10 11a10-8 7967225833 AQT11I ĐỖ QUỐC DŨNG DŨNG 1 29/05/2006 x
9 11 7907B722100907 tn 11a10 11a10-9 7967225954 AQT0ZC PHẠM NGUYỄN MỸ DUYÊN DUYÊN 0 14/01/2006 x

10 11 7907B722100813 tn 11a10 11a10-10 7956256846 AGO0IM LÊ TRẦN GIA HÂN HÂN 0 28/09/2006 x
11 11 7907B722100712 tn 11a10 11a10-11 7967225882 AL401L HỒ THANH HẬU HẬU 1 25/05/2006 x
12 11 7907B722100311 tn 11a10 11a10-12 7967225711 AL6089 NGÔ MINH HÒA HÒA 1 17/07/2006 x
13 11 7907B722101008 tn 11a10 11a10-13 7967225999 AL406Q TRẦN VĂN HÙNG HÙNG 1 17/04/2006 x
14 11 7907B722100512 tn 11a10 11a10-14 7967225797 AQT0WT NGÔ NGUYỄN GIA KHẢI KHẢI 1 28/04/2006 x
15 11 7907B722100616 tn 11a10 11a10-15 7967225842 AQT0Y8 NGUYỄN GIA KHANG KHANG 1 25/11/2006 x
16 11 7907B722100115 tn 11a10 11a10-16 7967225631 ARX08C NGUYỄN QUANG KHÁNH KHÁNH 1 11/12/2006 x
17 11 7907B722100917 tn 11a10 11a10-17 7967225965 AKZ0OB NGUYỄN MINH KHÔI KHÔI 1 21/04/2006 x
18 11 7907B722100319 tn 11a10 11a10-18 7967225719 AL601M MAI THỊ KHÁNH LINH LINH 0 05/10/2006 x
19 11 7907B722101319 tn 11a10 11a10-19 7967226128 AQU0JQ KHƯU GIA LONG LONG 1 06/01/2006 x
20 11 7907B722101322 tn 11a10 11a10-20 7967226131 AL6075 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN NGÂN 0 19/04/2006 x
21 11 7907B722101022 tn 11a10 11a10-21 7967226011 AQT0SU TRỊNH VĨNH NGHI NGHI 1 27/05/2006 x
22 11 7907B722100824 tn 11a10 11a10-22 7967225930 AQT0LW TRẦN QUANG NGHĨA NGHĨA 1 09/05/2006 x
23 11 7907B722100225 tn 11a10 11a10-23 7967225683 AL605T PHẠM MINH NGỌC NGỌC 0 25/04/2006 x
24 11 7907B722101325 tn 11a10 11a10-24 7967226134 AQT10Q LÊ QUANG NHẬT NHẬT 1 02/10/2006 x
25 11 7907B722100926 tn 11a10 11a10-25 7967225972 AQT080 NGUYỄN TÚ VÂN NHI NHI 0 01/12/2006 x
26 11 7907B722101327 tn 11a10 11a10-26 7967226136 AL00J9 HỒ THỊ KIM OANH OANH 0 03/06/2005 x
27 11 7907B722100927 tn 11a10 11a10-27 7967225973 AQT0VX TRẦN TIẾN PHÚC PHÚC 1 16/01/2006 x
28 11 7907B722100125 tn 11a10 11a10-28 7967225641 AQT0SJ TỐNG NGỌC KỲ PHƯƠNG PHƯƠNG 0 24/11/2006 x
29 11 7907B722100929 tn 11a10 11a10-29 7967225975 AL6137 NGUYỄN NGỌC THIÊN PHƯƠNG PHƯƠNG 0 17/07/2006 x
30 11 7907B722100624 tn 11a10 11a10-30 7967225851 AQU0C1 CHU VĂN QUÂN QUÂN 1 30/10/2006 x
31 11 7907B722100728 tn 11a10 11a10-31 7967225897 AQU0HG LÊ THỊ DIỄM SƯƠNG SƯƠNG 0 21/05/2006 x
32 11 7907B722101235 tn 11a10 11a10-32 7967226103 AQT11T HOÀNG QUYẾT THẮNG THẮNG 1 19/01/2006 x
33 11 7907B722101132 tn 11a10 11a10-33 7967226060 AL4077 NGUYỄN TRÍ THÀNH THÀNH 1 19/10/2006 x
34 11 7907B722101030 tn 11a10 11a10-34 7967226018 AQU0G7 NGUYỄN THỊ KIM THƠ THƠ 0 09/07/2006 x
35 11 7907B722101335 tn 11a10 11a10-35 7967226144 AQT02P NGUYỄN TRUNG TIẾN TIẾN 1 12/09/2006 x
36 11 7907B722100732 tn 11a10 11a10-36 7967225901 ARX093 NGUYỄN ĐỨC TIẾN TIẾN 1 04/04/2006 x
37 11 7907B722100338 tn 11a10 11a10-37 7967225738 AL6012 VÕ NGỌC THANH TRÀ TRÀ 0 20/07/2006 x
38 11 7907B722100339 tn 11a10 11a10-38 7967225737 AQU0J2 KHIẾU ĐOÀN THIÊN TRANG TRANG 0 24/08/2006 x
39 11 7907B722101036 tn 11a10 11a10-39 7967226023 AQU0CK LÊ THÀNH TRÍ TRÍ 1 28/03/2006 x
40 11 7907B722100341 tn 11a10 11a10-40 7967225740 AQU0GZ TRẦN THANH TÚ TÚ 1 20/11/2006 x
41 11 7907B722100939 tn 11a10 11a10-41 7967225987 AQT0Z6 LÊ QUAN VINH VINH 1 19/05/2006 x
42 11 7907B722100442 tn 11a10 11a10-42 7967225782 AL606G BÙI THỊ THẢO VY VY 0 24/12/2006 x
43 11 7907b722100143 tn 11a10 11a10-43 7968246888 AKA1FF TRỊNH THỊ THIÊN Ý Ý 0 16/09/2006 x
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1 11 7907B722100201 tn 11a11 11a11-1 7967225659 AL4018 CAO NGUYỄN TRƯỜNG AN AN 1 16/06/2006 x
2 11 7907B722101303 tn 11a11 11a11-2 7967226114 AL607V PHAN LÂM QUẾ ANH ANH 0 08/09/2006 x
3 11 7907B722100101 tn 11a11 11a11-3 7967225617 AQT0XT NGUYỄN ĐOÀN MAI ANH ANH 0 14/04/2006 x
4 11 7907B722100803 tn 11a11 11a11-4 7967225913 AQT0M0 NGUYỄN QUANG ANH ANH 1 10/02/2006 x
5 11 7907B722100107 tn 11a11 11a11-5 7967225623 AQT0BL HUỲNH ANH SA ĐẠI ĐẠI 1 15/11/2004 x
6 11 7907B722100207 tn 11a11 11a11-6 7967225665 AL601J VÕ TẤN ĐẠT ĐẠT 1 09/09/2006 x
7 11 7907B722100806 tn 11a11 11a11-7 7967225918 AQT0WL NGUYỄN TẤN DŨNG DŨNG 1 26/10/2006 x
8 11 7907B722100707 tn 11a11 11a11-8 7910762761 AQY02N HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG DƯƠNG 0 13/04/2006 x
9 11 7907B722101007 tn 11a11 11a11-9 7967225996 AQT0LS LÊ MINH DUY DUY 1 24/08/2006 x

10 11 7907B722101208 tn 11a11 11a11-10 7967226077 AL403Y HUỲNH HOÀNG GIA GIA 1 20/04/2006 x
11 11 7907B722100111 tn 11a11 11a11-11 7967225627 AL6009 PHẠM NGUYỄN CHÂU GIANG GIANG 0 28/01/2006 x
12 11 7907B722100209 tn 11a11 11a11-12 7967225669 AQU0EY PHẠM THANH HẢI HẢI 1 18/02/2006 x
13 11 7907B722100112 tn 11a11 11a11-13 7967225628 AQT0M2 TRẦN HOÀNG HẠNH HẠNH 0 16/10/2006 x
14 11 7907B722100911 tn 11a11 11a11-14 7967225958 AL600A NGUYỄN CHU KIỀU HẠNH HẠNH 0 14/06/2006 x
15 11 7907B722100914 tn 11a11 11a11-15 7967225962 AQU0IX ĐÀO MINH HIẾU HIẾU 1 01/05/2006 x
16 11 7907B722101215 tn 11a11 11a11-16 7967226083 AQT08M LÊ THỊ NGỌC HUYỀN HUYỀN 0 06/09/2006 x
17 11 7907B722101316 tn 11a11 11a11-17 7967226125 AQT0I8 LÊ VŨ ANH KHOA KHOA 1 08/02/2006 x
18 11 7907B722100620 tn 11a11 11a11-18 7967225847 AQT0HR NGUYỄN THỊ THANH MAI MAI 0 13/02/2006 x
19 11 7907B722100819 tn 11a11 11a11-19 7967225925 AL400P ĐỖ NGỌC ÁNH MINH MINH 0 29/05/2006 x
20 11 7907B722101020 tn 11a11 11a11-20 7967226009 AQT0M7 NGUYỄN PHAN THẢO NGÂN NGÂN 0 08/10/2006 x
21 11 7907B722100118 tn 11a11 11a11-21 7967225634 AL612X HUỲNH THỊ MỸ NGỌC NGỌC 0 24/08/2006 x
22 11 7907B722101324 tn 11a11 11a11-22 7967226133 AQT0YK NGUYỄN BÁ NGUYÊN NGUYÊN 1 03/09/2006 x
23 11 7907B722100230 tn 11a11 11a11-23 7967225689 ARX08N HUỲNH TRẦN BẢO NHƯ NHƯ 0 28/11/2006 x
24 11 7907B722101230 tn 11a11 11a11-24 7967226098 AQT0ZT LÊ NGUYỄN NGỌC PHÚ PHÚ 1 07/11/2006 x
25 11 7907B722101231 tn 11a11 11a11-25 7967226099 AL6060 TRẦN NGUYỄN NAM PHƯƠNG PHƯƠNG 0 05/11/2006 x
26 11 7907B722100625 tn 11a11 11a11-26 7967225853 AL600U NGUYỄN HOÀNG QUÂN QUÂN 1 13/04/2006 x
27 11 7907B722101331 tn 11a11 11a11-27 7967226140 AQT02M PHẠM PHÚC SANG SANG 1 21/01/2006 x
28 11 7907B722100428 tn 11a11 11a11-28 7967225768 AQT0XD LÊ ANH SANG SANG 1 09/09/2006 x
29 11 7907B722100627 tn 11a11 11a11-29 7967225855 AL612Y NGUYỄN HOÀNG MINH TÂM TÂM 1 07/02/2006 x
30 11 7907B722101131 tn 11a11 11a11-30 7967226059 AL604K NGUYỄN HỮU TẤN TẤN 1 19/07/2006 x
31 11 7907B722100236 tn 11a11 11a11-31 7967225695 CRX0CD VÕ TIẾN THẮNG THẮNG 1 18/11/2006 x
32 11 7907B722101029 tn 11a11 11a11-32 7942474514 AL00I9 NGÔ HOÀNG MINH THIỆN THIỆN 1 16/06/2006 x
33 11 7907B722100134 tn 11a11 11a11-33 7967225650 BQU0BZ LÊ SỸ TOÀN TOÀN 1 16/07/2006 x
34 11 7907B722101037 tn 11a11 11a11-34 7967226024 ARX09Z NGUYỄN MINH TRÍ TRÍ 1 01/12/2006 x
35 11 7907B722101239 tn 11a11 11a11-35 7967226107 AKY07G TRƯƠNG QUỐC TRIỆU TRIỆU 1 23/01/2006 x
36 11 7907B722101337 tn 11a11 11a11-36 7967226146 AQT0UW BÙI THỊ PHƯƠNG TRINH TRINH 0 20/10/2006 x
37 11 7907B722101240 tn 11a11 11a11-37 7967226108 AL407E NGUYỄN THÀNH TRUNG TRUNG 1 23/11/2006 x
38 11 7907B722100139 tn 11a11 11a11-38 7967225655 AQT11C TRẦN QUÝ NHẬT TƯỜNG TƯỜNG 1 06/07/2006 x
39 11 7907B722101040 tn 11a11 11a11-39 7967226027 AL6029 PHẠM KIM UYÊN UYÊN 0 30/12/2006 x
40 11 7907B722100938 tn 11a11 11a11-40 7967225984 AL607P HỒ TƯỜNG VÂN VÂN 0 01/09/2006 x
41 11 7907B722100940 tn 11a11 11a11-41 7967225985 AQT0SY NGUYỄN PHƯỚC VIỆT VIỆT 1 30/04/2006 x
42 11 7907B722100942 tn 11a11 11a11-42 7967225988 AL406A NGUYỄN TUẤN VŨ VŨ 1 07/03/2006 x
43 11 7907B722101243 tn 11a11 11a11-43 7967226111 AQU0BL TRẦN VĨNH XUÂN XUÂN 0 03/11/2006 x
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1 11 7907B722101003 tn 11a12 11a12-1 7967225992 AQT0BU NGUYỄN THIÊN ÂN ÂN 1 19/04/2006 x
2 11 7907B722101001 tn 11a12 11a12-2 7967225990 AQU0AZ HUỲNH NGỌC TRÂM ANH ANH 0 10/05/2006 x
3 11 7907B722100603 tn 11a12 11a12-3 7967225829 AL602J TRẦN ĐẶNG BẢO ANH ANH 1 16/12/2006 x
4 11 7907B722100601 tn 11a12 11a12-4 7967225827 AL6052 NGUYỄN ĐỨC DUY ANH ANH 1 07/07/2006 x
5 11 7907B722101205 tn 11a12 11a12-5 7967226075 AL601D PHẠM HÀ GIA BẢO BẢO 1 06/01/2006 x
6 11 7907B722101106 tn 11a12 11a12-6 7967226035 AL40PE TRẦN THANH BÌNH BÌNH 1 04/05/2006 x
7 11 7907B722100705 tn 11a12 11a12-7 7967225876 AL6004 SỲ HẠO CHÁNH CHÁNH 1 19/09/2006 x
8 11 7907B722100202 tn 11a12 11a12-8 7967225660 AQT0Z8 TRỊNH NGỌC MINH CHÂU CHÂU 0 05/01/2006 x
9 11 7907B722100405 tn 11a12 11a12-9 7967225746 AQU0EK LÂM CHÍ CƯỜNG CƯỜNG 1 09/01/2006 x

10 11 7907B722100909 tn 11a12 11a12-10 7967225957 AQT0HW LÊ VIỆT ĐỨC ĐỨC 1 30/08/2006 x
11 11 7907B722100507 tn 11a12 11a12-11 7967225790 AL605H TRẦN VIỆT ĐỨC ĐỨC 1 17/09/2006 x
12 11 7907B722100304 tn 11a12 11a12-12 7967225705 ARX08S TRẦN QUỐC DUY DUY 1 08/09/2006 x
13 11 7907B722100407 tn 11a12 11a12-13 7967225750 AQT10C NGUYỄN LÊ BẢO HÂN HÂN 0 02/06/2006 x
14 11 7907B722101111 tn 11a12 11a12-14 7967226040 AQT0BW LÊ THỊ NGỌC HẰNG HẰNG 0 26/09/2006 x
15 11 7907B722100912 tn 11a12 11a12-15 7967225960 AL400H NGUYỄN XUÂN HẬU HẬU 0 02/03/2006 x
16 11 7907B722100913 tn 11a12 11a12-16 7967225961 AQU0I5 LÊ THANH MAI HIỀN HIỀN 0 05/10/2006 x
17 11 7907B722100410 tn 11a12 11a12-17 7967225751 AQT0VD VƯƠNG THẾ HIỂN HIỂN 1 11/06/2006 x
18 11 7907B722100310 tn 11a12 11a12-18 7967225710 ARX08T NGUYỄN THỊ KIM HOA HOA 0 04/12/2006 x
19 11 7907B722101113 tn 11a12 11a12-19 7967226041 AFV00A NGUYỄN ĐINH KIM HOÀNG HOÀNG 0 18/03/2006 x
20 11 7907B722100412 tn 11a12 11a12-20 7967225753 BQU0C7 TRẦN MINH HƯNG HƯNG 1 07/04/2006 x
21 11 7907B722101114 tn 11a12 11a12-21 7967226043 AQT08L NGUYỄN QUANG HUY HUY 1 20/12/2006 x
22 11 CT tn 11a12 11a12-22 ? ? LÊ QUỲNH PHƯƠNG KHA KHA 0 21/11/2006 x ct
23 11 7907B722100615 tn 11a12 11a12-23 7967225844 AQU0GD NGUYỄN KHẢI KHẢI 1 04/09/2006 x
24 11 7907B722101217 tn 11a12 11a12-24 7967226086 AQT0VJ HUỲNH PHÚC MINH KHANG KHANG 1 16/09/2006 x
25 11 7907B722100717 tn 11a12 11a12-25 7967225886 AL407X NGUYỄN LÊ NAM KHÁNH KHÁNH 1 30/09/2006 x
26 11 7907B722101317 tn 11a12 11a12-26 7967226126 AL600J NGUYỄN HOÀNG KIM KIM 0 29/05/2006 x
27 11 7907B722100619 tn 11a12 11a12-27 7967225846 AL401X NGUYỄN MINH LUÂN LUÂN 1 03/01/2005 x
28 11 7907B722101121 tn 11a12 11a12-28 7967226050 AQU0BW TRẦN HOÀNG MINH MINH 1 16/10/2006 x
29 11 7907B722101226 tn 11a12 11a12-29 7967226095 ARX08J LÊ THANH NHÂN NHÂN 1 17/11/2006 x
30 11 7907B722101126 tn 11a12 11a12-30 7957165125 AQT13M NGUYỄN AN NHIÊN NHIÊN 1 07/11/2005 x
31 11 7907B722100828 tn 11a12 11a12-31 7967225934 AL607A TRẦN HOÀNG PHÚC PHÚC 1 10/08/2006 x
32 11 7907B722100930 tn 11a12 11a12-32 7967225976 AQT10W TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN QUÂN 1 02/04/2006 x
33 11 7907B722100126 tn 11a12 11a12-33 7967225642 AQU0GR NGÔ ĐOÀN GIA QUYÊN QUYÊN 0 05/08/2006 x
34 11 7907B722100831 tn 11a12 11a12-34 7967225937 AQT0ZV NGUYỄN ĐẶNG TRÚC QUỲNH QUỲNH 0 01/09/2006 x
35 11 7907B722101028 tn 11a12 11a12-35 7967226017 AQT08O VƯƠNG TRỌNG THANH TÂN TÂN 1 22/10/2006 x
36 11 7907B722101032 tn 11a12 11a12-36 7967226020 AQU0JM NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ THƯ 0 04/11/2006 x
37 11 7907B722100237 tn 11a12 11a12-37 7967225696 AL6066 PHẠM HOÀNG ANH THƯ THƯ 0 25/10/2006 x
38 11 7907B722100932 tn 11a12 11a12-38 7967225978 AQU0G8 VÕ MINH THUẬN THUẬN 1 15/10/2006 x
39 11 7907B722100438 tn 11a12 11a12-39 7967225778 AQU0GA TRẦN THÀNH TRUNG TRUNG 1 19/12/2006 x
40 11 7907B722100138 tn 11a12 11a12-40 7967225653 AQU0FS NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT TUYẾT 0 21/07/2006 x
41 11 7907B722100241 tn 11a12 11a12-41 7967225701 AL607R NGUYỄN CÔNG VINH VINH 1 13/10/2006 x
42 11 7907B722100140 tn 11a12 11a12-42 7967225656 AQT1AF LÊ NGỌC VY VY 0 27/02/2006 x
43 11 7907B722100142 tn 11a12 11a12-43 7967225658 AQT12C TRẦN NGỌC KHÁNH VY VY 0 21/07/2006 x


